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DANH HIỆU THI ĐUA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 57 CTGTTP&CTT Nguyễn Viết Trung 17/03/1949
NGND 
2012 x x x

GS-
2005

2 209 Kinh tế vận tải sắt Nguyễn Hữu Hà 03/08/1952
NGƯT 
2012 x

2013

chương chương g

3 563 Phòng TN Công trình Lương Xuân Chiểu 27/07/1976 2015
2013, 
2017 x x x x x x

4 1003 Giải tích Nguyễn Thế Vinh 21/11/1980
2013, 
2016 x x x x x x

5 572 Đường ô tô SB Nguyễn Đình Thạo 20/02/1977 2015 x x x x x x

6 69 Đị kỹ th ật N ễ Đứ M h 08/03/1974 20156 69 Địa kỹ thuật Nguyễn Đức Mạnh 08/03/1974 2015 x x x x x

7 708 Đại số XSTK Trần Văn Long 21/02/1979 2014 x x x x x

8 615
Những nguyên lý cơ bản của 
CN Mác-Lênin Nguyễn Sỹ Trung 16/01/1972 2017 x x x x

9 974 CTGTTP&CTT Nguyễn Viết Thanh 27/09/1977 2015 x x x x

10 992 Tư tưởng HCM Đinh Quang Thành 12/10/1981 2014 x x x x

11 1036 Kỹ thuật điện Nguyễn Văn Hải 14/01/1979 2017 x x x
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12 608 Tư tưởng HCM Lã Quý Đô 14/12/1974 2016 x x x 201312 608 Tư tưởng HCM Lã Quý Đô 14/12/1974 2016 x x x 2013

13 1200 Vật lý Chu Tiến Dũng 13/06/1984 2017 x x

14 579 Phòng Hành chính Tổng hợp Đinh Xuân Thu 16/02/1976 x x x x

15 1546 Kỹ thuật môi trường Cao Minh Quý 17/10/1975 x x x

16 897 Điều khiển học Trịnh Lương Miên 29/11/1980 x x x 2013

17 751 Kỹ thuật Điện tử Đào Thanh Toản 28/11/1979 x x x 2013

18 1009 Khoa học MT Phạm Xuân Tích 24/11/1978 x x x

19 573 Phòng TN Công trình Ngô Ngọc Quý 08/12/1976 x x19 573 Phòng TN Công trình Ngô Ngọc Quý 08/12/1976 x x

20 902 Kỹ thuật viễn thông Lê Minh Tuấn 13/12/1981 x x

21 940 Tín hiệu GT Vũ Trọng Thuật 23/11/1980 x x

22 961 Anh văn Đinh Như Lê 13/04/1982 x x

23 1065 Khoa Đại học tại chức Giáp Văn Vị 15/06/1965 x x

24 865 Kỹ thuật Điện tử Đỗ Xuân Thiệu 17/11/1960 x x

25 724 Khoa học MT Lương Thái Lê 21/02/1980 x x

26 1214 Vật liệu XD Nguyễn Ngọc Lân 04/10/1982 x x 201626 1214 Vật liệu XD Nguyễn Ngọc Lân 04/10/1982 x x 2016

27 1026 Tự động hoá TKCĐ Hoàng Thuỳ Linh 27/12/1982 x x

28 1013 Máy xây dựng Phạm Trọng Hòa 20/08/1982 x x
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29 1371 Ban Quản lý Ký túc xá Mai Đức Anh 19/02/1984 x29 1371 Ban Quản lý Ký túc xá Mai Đức Anh 19/02/1984 x

30 884 Mạng & các HTTT Nguyễn Quốc Tuấn 20/08/1978 x

31 761 Cầu hầm Đỗ Anh Tú 27/03/1979 x

32 679 Đường sắt Mai Tiến Chinh 12/06/1977 x

33 291 Hình hoạ - Vẽ KT Bùi Vĩnh Phúc 13/11/1962 x

34 1337 TT. Ứng dụng CNTT Phạm Thị Thanh Hoa 13/05/1983 x

35 952 KTHTĐT Nguyễn Thị Thu Hằng 05/09/1981 x

36 1359 Công nghệ GT Nguyễn Văn Hưởng 20/10/1985 x36 1359 Công nghệ GT Nguyễn Văn Hưởng 20/10/1985 x

37 172 Mạng & các HTTT Nguyễn Thanh Toàn 21/08/1963 x

38 701
Những nguyên lý cơ bản của 
CN Mác-Lênin Đặng Xuân Ngọc 15/09/1979 x

39 723 Kinh tế xây dựng Phạm Thị Tuyết 25/03/1978 x

40 740 Đầu máy toa xe Mai Văn Thắm 28/03/1979 x

41 1203 Kỹ thuật nhiệt Nguyễn Thị Thùy Dung 31/01/1984 x

42 173 CN phần mềm Nguyễn Trọng Phúc 02/10/1976 x

43 949 Đường ô tô SB Phạm Quang Thông 08/01/1978 x43 949 Đường ô tô SB Phạm Quang Thông 08/01/1978 x

44 887 Đường ô tô SB Trần Thị Thúy 27/05/1981 x

45 1288 Điều khiển học Lê Thị Thúy Nga 10/02/1977 x
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46 689 Tín hiệu GT Nguyễn Hoàng Vân 01/01/1977 x46 689 Tín hiệu GT Nguyễn Hoàng Vân 01/01/1977 x

47 926 Kinh tế vận tải sắt Hoàng Thị Hà 27/01/1982 x

48 1048 Vận tải đường bộ và TP Lê Xuân Trường 18/03/1983 x

49 562 Phòng KT & ĐBCL ĐT Lê Thị Thu 12/02/1975 x

50 1195 Kỹ thuật viễn thông Nguyễn Diệu Linh 13/10/1984 x

51 1067 Cơ sở kinh tế &QL Phạm Anh Tuấn 23/10/1983 x

52 1063 Kinh tế Phạm Thị Lan Anh 02/04/1973 x

53 655 Kinh tế vận tải Lê Thị Thanh Hằng 05/10/1977 x

54 939 TT. Thông tin thư viện Nguyễn Thị Hòa 18/10/1979 x

55 958 Kỹ thuật môi trường Vũ Thị Thu Nga 19/05/1977 x

56 986 i ễ iế C ờ 10/02/19 956 986 Xưởng in Nguyễn Viết Cường 10/02/1979 x

57 1219 CN phần mềm Bùi Minh Cường 16/10/1984 x

58 1177 Hoá học Vũ Thị Xuân 07/02/1978 x

59 712 Phòng TN Cơ khí An Tri Tân 03/05/1978 x

60 174 TT. Ứng dụng CNTT Phạm Thị Hồng Vân 30/09/1965 x

61 1173 Kết cấu xây dựng Bùi Thị Thanh Mai 16/10/1983 x

Page 4



DANH HIỆU THI ĐUA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

2012 2013 2014 2015 2016 2017

DANH HIỆU THI ĐUA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

GHI 
CHÚ

Giải 
thưởng 
HCM, 
Giải 

thưởng 
Nhà

Nhà 
giáo 

Nhân 
dân, 
Nhà 

CSTĐ 
toàn 
quốc, 
Bằng 
kh

CSTĐ 
cấp Bộ

BK Bộ 
trưởng

Chiến sỹ thi đua cơ sở
Người 
đạt tiêu 
chuẩn 
CSTĐ 

Bổ 
nhiệm 
chức 
danh 

TÊN NGÀY 
SINH BVTS 

đúng 
h

Người 
đạt 

thành 
tích 
đặ

Số 
TT MNV ĐƠN VỊ HỌ

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nhà 
nước, 
Huân 

chương

giáo ưu 
tú, Huy 
chương

khen 
Thủ 

tướng

p ộ g
cấp cơ 

sở
GS, 
PGS

hạn đặc 
biệt 
khác

62 1190 Giải tích Nguyễn Văn Kiên 16/07/1985 201762 1190 Giải tích Nguyễn Văn Kiên 16/07/1985 2017

63 696 Thuỷ lực - Thuỷ văn Doãn Thị Nội 30/10/1978 2016

64 772
Những nguyên lý cơ bản của 
CN Mác-Lênin Hồ Ngọc Anh 25/12/1980 2015

65 989 Kết cấu Đào Sỹ Đán 23/02/1979 2015

66 924 Cầu hầm Nguyễn Văn Hậu 22/07/1977 2014

Danh sách có 66 người ./.

Page 5


